
TT Họ và tên Giờ đến nhận cổng vào Người phát 

1 QUANG LÊ TUẤN ANH 8h00-8h10 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

2 TRẦN DUY ANH 8h00-8h10 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

3 TRẦN THỊ KIM ANH 8h00-8h10 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

4 TRẦN THỊ KIM CHI 8h00-8h10 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

5 ĐỖ TIẾN DANH 8h00-8h10 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

6 NGUYỄN VŨ HOÀNG DUY 8h00-8h10 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

7 TRỊNH Y ĐÌNH 8h00-8h10 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

8 LÊ THỊ HỒNG GẤM 8h00-8h10 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

9 PHAN THỊ THU HẰNG 8h00-8h10 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

10 PHAN THANH HIẾU 8h00-8h10 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

11 TRẦN THỊ THANH HÒA 8h00-8h10 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

12 HỒ GIA HUY 8h00-8h10 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

13 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG HUY 8h00-8h10 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

14 NGUYỄN VIẾT NHẬT HUY 8h00-8h10 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

15 TRẦN PHÁT HUY 8h00-8h10 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

16 PHẠM QUỲNH HƯƠNG 8h20-8h30 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

17 TRẦN MINH KHA 8h20-8h30 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

18 NGUYỄN DUY KHANG 8h20-8h30 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

19 TRỊNH HOÀNG KHANG 8h20-8h30 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

20 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 8h20-8h30 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

21 NGUYỄN TUẤN KIỆT 8h20-8h30 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

22 TRƯƠNG TUẤN KIỆT 8h20-8h30 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

23 TRƯƠNG VÕ THẢO LINH 8h20-8h30 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

24 NGUYỄN TẤN LỘC 8h20-8h30 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

25 PHẠM MINH LUÂN 8h20-8h30 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

26 LÊ NGUYỄN HOÀNG NAM 8h20-8h30 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

27 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 8h20-8h30 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

28 HUỲNH NGUYỄN XUÂN NGHI 8h20-8h30 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

29 ĐẶNG PHẠM NGUYỄN 8h20-8h30 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

30 LÊ NGUYỄN TRỌNG NHÂN 8h20-8h30 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

31 ĐỒNG SĨ PHÚ 8h40-8h50 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

32 ĐOÀN NGỌC HỒNG PHÚC 8h40-8h50 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

33 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 8h40-8h50 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

34 PHẠM ĐẶNG CÔNG THÀNH 8h40-8h50 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 

35 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO 8h40-8h50 Cổng phụ - đường 17 Cô Hồng 
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36 LÊ HOÀNG THÔNG 8h40-8h50 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

37 LÊ THỊ ANH THƯ 8h40-8h50 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

38 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG 8h40-8h50 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

39 NGUYỄN ĐẮC TRUNG 8h40-8h50 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

40 VƯƠNG QUANG TRUNG 8h40-8h50 Cổng chính - đường 17 Cô Mai 

41 NGUYỄN THỊ TÚ 8h40-8h50 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

42 LÊ VŨ THANH TUẤN 8h40-8h50 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh

43 NGUYỄN MINH TÙNG 8h40-8h50 Cổng phụ - đường số 10 Cô Hạnh


